	UBND HUYỆN TÂN HỒNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH B2
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



MA TRẬN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 KIỂM TRA GIỮA KỲ I, 

NĂM HỌC 2023 -2024
-----
	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng



	
	
	TNKQ
	TL
	HT K
	TN

KQ
	TL
	HT K
	TNKQ
	TL
	HT K
	TNKQ
	TL
	HT K
	

	1. Đọc

(10đ)
	a) Đọc thành tiếng, trả lời câu hỏi.

- Đọc 1 đoạn văn trong các bài tập đọc đã học ở sgk Tiếng Việt lớp 5 hoặc một đoạn văn không có trong sgk phù hợp chủ điểm đã học.

- Trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đã đọc.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0

	
	b) Đọc hiểu văn bản:

- 1  văn bản không có trong sgk phù hợp chủ điểm đã học (có tổng độ dài khoảng 250 chữ)
	Số câu
	2
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	6

	
	
	Câu số
	1,2
	
	
	3,4
	
	
	
	5
	
	
	6
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	4.0

	
	c)Kiến thức tiếng việt:

- Từ đồng âm, từ trái nghĩa,từ đồng nghĩa,..


	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	4

	
	
	Câu số
	7
	
	
	8
	
	
	
	9
	
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	3.0

	
	TỒNG CỘNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.0

	2. Viết

(10đ)
	a) Chính tả

- Viết 1 đoạn văn (hoặc thơ), văn bản chọn ngoài sgk phù hợp chủ điểm đã học có độ dài khoảng 95 chữ/15 phút
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0

	
	b) Đoạn, bài

- Tả cảnh.
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	8,0
	
	
	
	
	8.0

	
	TỒNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.0


	UBND HUYỆN TÂN HỒNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH B2
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



MA TRẬN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 KIỂM TRA GIỮA KỲ I, 

NĂM HỌC 2023 -2024
-----
	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng



	
	
	TNKQ
	TL
	HT K
	TN

KQ
	TL
	HT K
	TNKQ
	TL
	HT K
	TNKQ
	TL
	HT K
	

	1. Đọc

(10đ)
	a) Đọc thành tiếng, trả lời câu hỏi.

- Đọc 1 đoạn văn trong các bài tập đọc đã học ở sgk Tiếng Việt lớp 4 hoặc một đoạn văn không có trong sgk phù hợp chủ điểm đã học. Đọc văn bản có độ dài khoảng 70-80 tiếng; tốc độ đọc khoảng 70-80 tiếng trong 1 phút.
- Trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đã đọc.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0

	
	b) Đọc hiểu văn bản:

- 1  văn bản không có trong sgk phù hợp chủ điểm đã học (có tổng độ dài khoảng 250 chữ) trong đó có 04 câu về nội dung văn bản, 06 câu về kiến thức từ và câu
	Số câu
	2
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	6

	
	
	Câu số
	1
	
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	4
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	4.0

	
	c)Kiến thức tiếng việt:

- Xác định (danh từ, động từ, tính từ) trong câu.

- Biết cách viết danh từ chung, danh từ riêng.

- Tìm từ trái nghĩa theo chủ đề: Đoàn kết, Nhân hậu.

- Đặt câu với nội dung thể hiện lòng nhân hậu có sử dụng ít nhất 1 danh từ
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	4

	
	
	Câu số
	5,6
	
	
	7,8
	
	
	
	9
	
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	3.0

	
	TỒNG CỘNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.0

	2. Viết

(10đ)
	 Đoạn, bài: 
- Viết bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe nói về lòng trung thực, lòng nhân hậu, trí thông minh, tấm gương dũng cảm, lòng hiếu thảo. 

- Viết đơn. 

- Thuật lại một việc làm tốt em hoặc người thân, bạn bè đã làm.
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	

	
	TỒNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.0


